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DỰ THẢO
	


Kính gửi: 


- Tổng Thư ký Quốc hội;



- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Văn bản số 1552/TTKQH-GS ngày 08/01/2018 và Văn bản số 1287/BKHĐT-KTĐN ngày 06/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo phục vụ cho chuyên đề giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước CLV trong Khu vực Tam giác phát triển từ năm 2011 đến nay như sau:
I. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong khu vực Tam giác phát triển CLV.
1. Điều kiện tự nhiên

Kon Tum nằm ở phía bắc Tây Nguyên, ngã ba Đông Dương và vùng lõi Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (cửa khẩu chính) và các Quốc lộ 40, 40B, 24, 14C, đường Hồ Chí Minh nối Khu kinh tế cửa khẩu này với các trung tâm kinh tế năng động khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong đó đoạn biên giới giáp với tỉnh Sê Kông và tỉnh Attapư/Lào dài 154,222 km(
), có Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y/Kon Tum - Phu Cưa/Attapư và hai Cửa khẩu phụ Đăk Blô/Kon Tum - Đăk Ba/Sê Kông và Đăk Long/Kon Tum - Văng Tách/Sê Kông; đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri/Campuchia dài 138,3 km, có Cửa khẩu phụ Đăk Kôi/Kon Tum – Kontuneo/Rattanakiri và 01 lối mở Hồ Đá - Ôzaxát.... Diện tích tự nhiên toàn tỉnh Kon Tum trên 9.689 km2, chiếm 3,1% diện tích toàn quốc.
Địa hình khá đa dạng: đồi, núi chiếm khoảng 2/5 diện tích; thung lũng chiếm khoảng 1/5 diện tích, có nhiều chỗ bề mặt bằng phẳng như vùng thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy; cao nguyên chiếm gần 2/5 diện tích, như cao nguyên KonPlông có độ cao từ 1.100 - 1.300 m.

Có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên; nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 22 - 230C; có 2 mùa, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau; lượng mưa trung bình trong năm khoảng 2.121 mm; độ ẩm trung bình hàng năm dao động từ 78 - 87%.

2. Tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh Kon Tum
- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 đạt 12.302 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), gấp 1,75 lần so với năm 2010 (
) và gấp 1,18 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2017 của tỉnh đạt 8,36%/năm (trong đó giai đoạn 2016-2017 đạt 8,64%/năm), cụ thể: Khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,69%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 13,44%, Dịch vụ tăng 7,27%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,81%. Do có sự khác nhau về phương pháp tính toán tổng sản phẩm trên địa bàn nên không thể so sánh tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2017 với mục tiêu quy hoạch đã đề ra(
).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản, cụ thể: Tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản giảm từ 29,33% năm 2010 xuống còn 27,27% năm 2017 và dự kiến đến năm 2020 còn 26,15%; tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng từ 18,80% năm 2010 lên 24,83% năm 2017 và dự kiến đạt 27,29%% vào năm 2020(
). Tuy nhiên, tiến độ chuyển dịch cơ cấu còn chậm và chưa đạt được mục tiêu quy hoạch đến năm 2020.

- Thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể, từ 15,9 triệu đồng vào năm 2010 lên 29,8 triệu đồng vào năm 2015, đạt 34,8 triệu đồng vào năm 2017 và dự kiến đạt 45,7 triệu đồng vào năm 2020, chưa đạt mục tiêu quy hoạch. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GRDP còn thấp, năm 2017 đạt 14%, giảm 5% so với năm 2010 và bằng so với năm 2015, dự kiến đến năm 2020 khoảng 11,3%, chưa đạt được mục tiêu quy hoạch đề ra.
- Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng các chính sách xã hội theo quy định. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công được chú trọng thực hiện với các hoạt động thiết thực, nhân văn(
); các đối tượng yếu thế, nghèo khó trong xã hội được hỗ trợ, giúp đỡ tốt; công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng xã/phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. 

- Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả. Giai đoạn 2011 - 2015: Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh tính đến 31/12/2015 là 12.365 hộ chiếm tỷ lệ 10,26%; bình quân giai đoạn giảm 4,62%/năm (từ 33,36% vào cuối năm 2010 xuống còn 10,26% năm 2015 - theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Đầu năm 2016, tổng số hộ nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 31.496 hộ, chiếm tỷ lệ 26,11%; Đến 31/12/2017 tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 26.164 hộ, chiếm tỷ lệ 20,30% dân số (trong đó, có 24.236 hộ nghèo dân tộc thiếu số). Do sử dụng các tiêu chuẩn nghèo khác nhau nên không tính được tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2011 đến nay, tuy nhiên nhìn chung tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt mục tiêu quy hoạch đề ra (3-4%/năm).
II. Rà soát, đánh giá những chính sách, quy định áp dụng cho các địa phương trong Khu vực Tam giác phát triển CLV

1. Tình hình và kết quả hợp tác với các đối tác Lào và Campuchia trong Khu vực Tam giác phát triển CLV

 Thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương với các tỉnh: Attapư, Sêkông, Chămpasắc, Salavan (Nam Lào); Ratanakiri, Stung Treng (Đông Bắc Campuchia) tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển.
a. Công tác tổ chức đoàn ra và đoàn vào
Công tác trao đổi đoàn giữa các bên được duy trì thường xuyên. Tỉnh Kon Tum đã cử các đoàn cấp cao, các đoàn công tác của các sở, ban, ngành, Mật trận và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh và các huyện giáp biên sang thăm, làm việc tại các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia; đón tiếp các đoàn cán bộ cấp cao, các đoàn của các cơ quan, địa phương các tỉnh bạn sang tham làm việc tại tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon Tum đã cử 158 đoàn với 1.040 lượt cán bộ, công chức làm việc tại Lào và 98 đoàn với 743 lượt cán bộ, công chức làm việc tại Campuchia. Ngược lại, tỉnh cũng đã đón tiếp 145 đoàn với 1.861 lượt cán bộ, công chức của các tỉnh Lào và 36 đoàn với 656 lượt cán bộ, công chức của các tỉnh Campuchia đến thăm, làm việc.

Mục đích, nội dung của các chuyến thăm là nhân các sự kiện do mỗi bên tổ chức, phân giới cấm mốc, quy tập hài cốt liệt sỉ, hội nghị, hội thảo, chúc mừng các ngày lễ lớn, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội,... hoặc các hội nghị luân phiên hàng năm(
). Phương thức hoạt động, nội dung trao đổi đã có nhiều đổi mới nhằm từng bước hướng đến thực chất.
b. Hội nghị, hội thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác
Đặc biệt, thông qua các Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội song phương cấp tỉnh và các cấp, tỉnh Kon Tum đã cùng với các tỉnh bạn đi sâu vào trao đổi, thảo luận, qua đó thống nhất đề ra các phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon Tum đã ký kết 34 thỏa thuận quốc tế với các địa phương của Lào và Campuchia(
); đồng thời tổ chức 14 hội nghị, hội nghị cấp tỉnh với các tỉnh bạn, phối hợp tổ chức 01 Hội nghị CLV tại tỉnh Kon Tum và tham dự 04 Hội nghị CLV tổ chức tại các nước bạn(
).

Ngoài ra, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể như Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện biên giới… đã tổ chức hội nghị, ký kết biên bản hợp tác với các cơ quan tương ứng của phía bạn. Thông qua việc tổ chức hội nghị đã đánh giá kết quả hợp tác, bài học kinh nghiệm, đồng thời ký kết các Bản ghi nhớ thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian đến, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. 
2. Văn bản chỉ đạo của địa phương triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác trong khu vực CLV: 
Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, và các bộ, ngành trung ương liên quan, nội dung các thỏa thuận hợp tác của địa phương với các tỉnh thành trong khu vực tam giác phát triển CLV. Tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản chỉ đạo của địa phương triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV (cụ thể có Danh mục kèm theo).
3. Tính thống nhất đồng bộ của hệ thống các văn bản: Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV trên địa bàn tỉnh từ cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử, phù hợp với quy định của pháp luật, thỏa thuận hợp tác trong khu vực CLV đã ký kết. Việc ban hành các văn bản nêu trên đã góp phần giúp các Sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn liền với đảm bảo về quốc phòng an ninh và quan hệ đối ngoại; thực hiện các nội dung cam kết tại thỏa thuận hợp tác, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh biên giới giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương trong khu vực tam giác phát triển CLV.

4. Tính kịp thời, thực tiễn của văn bản: Các văn bản ban hành liên quan thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách của Trung ương, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và ổn định chính trị của địa phương, văn bản ban hành được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các thỏa thuận hợp tác quốc tề và trong khu vực CLV đã ký kết. 
4. Đánh giá tính tương thích giữa chính sách, pháp luật Việt Nam với các thỏa thuận hợp tác mà ba nước đã ký kết

Qua thực tế theo dõi, quản lý cho thấy các văn bản ban hành đều được áp dụng, triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự thống nhất, gắn kết trong việc triển khai công việc của các sở, ngành, địa phương nói riêng và địa phương nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến hoạt động thương mại biên giới trong thời gian gần đây gây một số khó khăn trong việc nắm bắt và triển khai thực hiện; một số quy định còn ở trên lý thuyết và chưa thực hiện được vì địa phương chưa đủ điều kiện theo quy định; khó khăn trong phối hợp với các ngành chức năng của Lào, Campuchia để triển khai các thỏa thuận hợp tác.
III. Kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong Khu vực Tam giác phát triển CLV tại địa phương

1. Đánh giá chung

Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và các tỉnh Nam Lào có ý nghĩa kinh tế, chính trị sâu sắc; tạo điều kiện tốt để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; thông qua đó tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, tiến tới hợp tác và phát triển toàn diện. 

Để thực hiện các thỏa thuận hợp tác nêu trên, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các vướng mắc và đề xuất kiến nghị những nội dung để tăng cường hợp tác. Ngoài ra, theo thẩm quyền được phân cấp, UBND tỉnh Kon Tum chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào về cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực Tam giác Phát triển CLV.
Tỉnh Kon Tum với các tỉnh trong khu vực Tam giác Phát triển CLV đã ký thỏa thuận hợp tác tổ chức sơ kết và tổng kết các thỏa thuận hợp tác nêu trên nhằm đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác và xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì bất cập thì các bên sẽ phối kết hợp cùng thảo luận, chỉnh sửa kịp thời để phù hợp với tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong khu vực Tam giác phát triển CLV.
Trước khi ký kết các thỏa thuận, tỉnh Kon Tum đều lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao theo quy định tại Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kết quả hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 05/8/2016 của Văn phòng Chính phủ) và Biên bản làm việc của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải của Lào (Công văn số 9339/BGTVT-HTQT ngày 12/8/2016 của Bộ Giao thông vận tải), tỉnh Kon Tum/Việt Nam đã làm việc với tỉnh Attapư/Lào khảo sát, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 18B từ Lào về Việt Nam và ngược lại qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa tham mưu Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đàm phán với Bộ Công chính và Vận tải của Lào trình Chính phủ hai nước chấp thuận chủ trương đầu tư.
Hệ thống giao thông chính trong khu kinh tế như đường N5, NT18, Nâng cấp mở rộng đường hai bên trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu; Nâng cấp đoạn đường tiếp giáp đường nội bộ cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến mốc biên giới Việt - Lào và các đường giao thông nội bộ trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kết nối  với hệ thống đường tuần tra biên giới, từng bước đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại.

UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Đề án phát triển Điểm du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và đang làm việc với 2 tỉnh (Attapư của Lào và Ratnatakiri của Campuchia) để quy hoạch Điểm du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước và triển khai các bước tiếp theo.
3. Kết quả hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư
3.1. Về thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu
Với chiều dài biên giới 280,7 km, tỉnh Kon Tum có 01 Cửa khẩu Quốc tế và 03 cửa khẩu phụ. Tuy nhiên, do kết cấu hạ tầng khu vực biên giới nói chung, các cửa khẩu phụ nói riêng còn rất nhiều khó khăn, giao lưu thương mại với các tỉnh Campuchia chưa sôi động, chủ yếu là hàng tiêu dùng mang tính nhỏ lẻ, manh mún; hoạt động thương mại qua biên giới chủ yếu tập trung với Lào thông qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa.
Từ năm 2011 đến nay tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, ghi nhận có hơn 2,5 triệu lượt người xuất, nhập cảnh; 244.000 phương tiện xuất, nhập cảnh; kim ngạch xuất nhập cảnh đạt 1.191 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.340 tỷ đồng (cụ thể có Biểu 1 kèm theo). Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là dược phẩm và nguyên liệu dược phẩm, xi măng, sắt thép, phân bón, máy móc thiết bị, sản phẩm từ nhựa, cây giống, thực phẩm và bánh kẹo Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, cao su tự nhiên,... và máy móc thiết bị các loại tái nhập.
Tình hình mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới: Hiện nay, tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chưa có đủ lực lượng chức năng như Hải quan, kiểm dịch,… do đó hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới còn manh mún, nhỏ lẻ, sản lượng rất ít, chủ yếu là trao đổi một số mặt hàng thiết yếu như nông sản, hàng tiêu dùng, thực phẩm,… phục vụ đời sống của cư dân biên giới chủ yếu qua các cửa khẩu phụ và lối mở: Đăk Long, Đăk Blô, Đăk Kôi, Hồ Đá, Hồ Le,…
3.2. Về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Là địa phương thuộc vùng lõi Khu vực CLV cùng với sở hữu địa kinh tế quan trọng là Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Trong thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động cần thiết nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân ở trong nước và ở nước ngoài nghiên cứu khai thác các lợi thế tiềm năng trên địa bàn thông qua các hội nghị, hội thảo, tăng cường chia sẻ thông tin đa chiều.
Đã khởi xướng 4 tỉnh Nam Lào tham gia vào “Cơ chế hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các địa phương thuộc 03 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan”(
) với trọng tâm xác định du lịch là lĩnh vực ưu tiên thực hiện trước, tạo điểm nhấn và lan tỏa cho các lĩnh vực khác (đầu tư, thương mại). Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt “Đề án khai thác du lịch Khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”(
); tổ chức các hội thảo chuyên đề hoặc phối hợp điều tra, nghiên cứu tiềm năng du lịch, tiến đến khai thác(
); hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh du lịch thiết lập hợp tác(
). Tổ chức, mời các tỉnh bạn tham gia, và tham gia các hội chợ thương mại cấp khu vực(
) do phía bạn tổ chức nhằm góp phần kích cầu cũng như tăng cường khả năng hiện diện hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài.
Về chính sách phát triển thương mại. Đã tích cực tham gia và góp ý kiến xác đáng trong quá trình đàm phán “Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại Việt Nam - Lào - Campuchia” do Bộ Công thương chủ trì. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành khảo sát khu vực các lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đề xuất Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan mở các lối mở thông thương, dự kiến các vị trí bố trí các điểm dân cư kết hợp thương mại dọc biên giới trên địa bàn huyện Ia H’Drai; công bố danh sách thương nhân biên giới cho 04 doanh nghiệp được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.
3.3. Về đầu tư của tỉnh Kon Tum qua Campuchia và Lào
Tiềm lực, quy mô doanh nghiệp của các tỉnh bạn về cơ bản còn thiếu và yếu, sức cạnh tranh thấp, trong khi lợi thế về đất và tài nguyên của các tỉnh bạn phong phú. Nên hoạt động đầu tư trong thời gian qua chỉ mang tính một chiều. Hiện tỉnh Kon Tum có 06 doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị đầu tư tại Campuchia và Lào thông qua 06 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1.882 tỷ đồng(
); lĩnh vực đầu tư chủ yếu là trồng cây công nghiệp (cây cao su) và khai thác khoáng sản (vàng, vật liệu xây dựng).
4. Về hợp tác Văn hóa - xã hội
Lĩnh vực này là điểm sáng trong trong quan hệ hợp và giao lưu với các tỉnh bạn.
Trong giao lưu văn hóa, đã tổ chức và tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân các sự kiện lớn, trọng đại(
), góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa đến rộng khắp với nước bạn và quốc tế.
Trong hợp tác giáo dục - đào tạo trong giai đoạn 2011 - 2017, đã hỗ trợ đào tạo cho 134 lưu học sinh (LHS) cho 04 tỉnh Nam Lào và 02 tỉnh Đông Bắc Campuchia, cụ thể: Đã hỗ trợ đào tạo 120 lưu học sinh đối với 04 tỉnh Nam lào (trình độ đại học 40 LHS, trình độ cao đẳng 35 LHS, trình độ trung cấp 08 LHS và đào tạo tiếng Việt 37 LHS) và đã hỗ trợ đào tạo 14 lưu học sinh trình độ đại học đối với 02 tỉnh Campuchia; tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đối với các tỉnh Nam Lào và Campuchia giai đoạn 2015-2020 đã hỗ trợ đào tạo 20 chỉ tiêu trình độ đại học/năm cho 04 tỉnh Nam Lào, 10 chỉ tiêu/năm đối với 02 tỉnh Đông Bắc Campuchia; tiếp tục cử giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt tại tỉnh Ratanakiri và Attapư. Phối hợp chính quyền 4 tỉnh Nam Lào trình cấp có thẩm quyền của Lào phân bổ 25 suất học bổng/năm cho lưu học sinh Lào đào tạo tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo diện Hiệp định. 
Về y tế. Tỉnh đã tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh giáp biên (Attapư, Sêkông - Lào; Ratanakiri - Campuchia) trong triển khai công tác kiểm soát và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh ở khu vực biên giới và qua biên giới ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; thiết lập kênh thông tin cung cấp để phối hợp ngăn chặn dịch bệnh, phòng chống thảm họa tại khu vực biên giới, triển khai mạng lưới y tế dự phòng, thông tin tình hình một số dịch bệnh truyền nhiễm giữa các tỉnh. Đã giám sát hơn 2,5 triệu lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho 244.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; hỗ trợ đào tạo nhân sự của tỉnh Sêkông, Attapư (Lào) tại Trường Trung học Y tế Kon Tum có trình độ trung cấp trở xuống(
), tổ chức các khoa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn từ 3 tháng trở xuống và hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao các kỹ thuật điều trị cho 04 cán bộ (02 Bác Sỹ và 02 Điều dưỡng) tại tỉnh Attapư (Lào).
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực trong tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới(
); hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Rattanakiri/Campuchia xây dựng nhà ở cho lực lượng bảo vệ biên giới(
); hỗ trợ học sinh giỏi vượt khó chương trình “Nâng bước em đến trường“(
), xây dựng, bàn giao 01 căn nhà “Nghĩa tình ngoại biên“(
)....
5. Về phối hợp bảo vệ an ninh biên giới và phân giới cắm mốc
Các lực lượng chức năng của tỉnh(
) đã tích cực chủ động và duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều lẫn nhau với các tỉnh giáp biên (Attapư, Sê Kông - Lào; Rattanakiri, Campuchia) về tình hình an ninh trật tự, hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động kinh tế của các tổ chức, cá nhân trên khu vực; phối hợp thực hiện có hiệu quả trong ngăn chặn, phòng ngừa nhiều vụ việc(
). Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tiếp tục ổn định, đường biên, cột mốc được bảo vệ nguyên trạng.
Về phân giới cắm mốc. Tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới(
).
Trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia: Đội PGCM biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Đội PGCM Campuchia tiến hành đo GPS hai tần số tại các vị trí mốc phụ đã được xây dựng; đồng thời hoàn thành hồ sơ mô tả hướng đi của đường biên giới trình nghiệm thu tại cuộc họp vòng 25, 26, 27, 28 và 29 Nhóm chuyên gia kỹ thuật PGCM. Tổ chức làm việc với Đoàn 24 (1) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, thống nhất đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (
). 
Về giải quyết dân di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát song phương giữa tỉnh Kon Tum - Attapư(
), đơn phương Kon Tum - Sê Kông về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào đoạn đi qua tỉnh(
). Hiện tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp với các tỉnh Attapư, Sê Kông triển khai các công việc liên quan giai đoạn 2016-2019(
).
Về tình hình người Việt tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia: Hiện nay tại tỉnh Ratanakiri, có khoảng 500 hộ gia đình người gốc Việt sinh sống với khoảng hơn 2.000 nhân khẩu, tuy nhiên chỉ có 6% có giấy chứng minh là công dân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được pháp luật Campuchia công nhận. Các chính sách liên quan, tạo điều kiện cho người Việt Nam nhập quốc tịch Campuchia vẫn chưa được tiến hành. Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ kinh phí 01 tỷ đồng cho Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Ratanakiri xây dựng 02 phòng học cho con em Việt kiều.
6. Kết quả trong hợp tác tăng cường năng lực, thể chế; đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y(Việt Nam) và Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phối hợp giữa hai cửa khẩu; thường xuyên tiếp xúc và thông báo cho nhau các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện các ngành công tác tại hai Cửa khẩu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần thúc đẩy các hoạt hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa các tỉnh trong tam giác phát triển và hai nước.
Ban quản lý hai cửa khẩu đã thống nhất bố trí các cơ quan chức năng và duy trì thời gian làm việc hàng ngày liên tục từ 07 giờ 00 phút đến 19 giờ 30 phút, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ để giải quyết các thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cửa khẩu quốc tế Phu Cưa. Ngoài ra, sẽ giải quyết các trường hợp đặc biệt vào bất cứ thời gian nào, theo tinh thần thỏa thuận đã ký giữa chính phủ hai nước ngày 14/9/2007 tại Hà Nội.
IV. Các giải pháp hợp tác trong thời gian tới.
1. Về hợp tác kinh tế, thương mại biên giới, cửa khẩu, du lịch
1.1. Tăng cường hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Attapư, Sêkông (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) trong tình hình mới(
).
1.2. Tăng cường các hoạt động thăm, trao đổi đoàn, triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết với tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia), các tỉnh Attapư, Sêkông, Chămpasắc, Salavan (Lào) trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục...; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại các tỉnh.
1.3. Tiếp tục vận động, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ luân phiên do các bên tổ chức (Hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh; miễn, giảm tiền thuê gian hàng, kho bãi và các chính sách hỗ trợ khác). Trao đổi, giới thiệu các doanh nghiệp của các bên nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng vào các cửa hàng, hệ thống phân phối của các tỉnh.
1.4. Duy trì thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới; định kỳ tổ chức hội đàm luân phiên giữa lực lượng công an, biên phòng, quân sự; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum. Đồng thời phối hợp với tỉnh Attapư (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) khai thác du lịch cột mốc quốc giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia(
).
1.5. Tiếp tục thúc đẩy tỉnh Ratanakiri trình Chính phủ Campuchia sớm mở cửa khẩu phụ KonTuyNeak, Ratanakiri (đối diện với cửa khẩu Đăk Kôi, Kon Tum). Xem xét, mở cặp cửa khẩu phụ tại cột mốc biên giới số 19 thuộc xã Ia Đal  huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (Đồn biên phòng Hồ Le - 703) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đồn Công an biên phòng số 505 ở cột mốc số 19, thuộc làng Choong, Xã Nhang, huyện Ang Dong Meas, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia; nâng cấp 02 cặp cửa khẩu phụ Đăk Long/Việt Nam – Văng Tắt/Lào và Đăk Blô/Việt Nam - Đăk Ba/Lào lên cửa khẩu chính.
1.6. Xây dựng kế hoạch triển khai “Đề án khai thác du lịch Khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” đã được UBND tỉnh phê duyệt(
) gắn với Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn - tỉnh Kon Tum, Cột Mốc 790, Quốc Môn, Siêu thị miễn thuế, các Trung tâm thương mại, dịch vụ đang được các doanh nghiệp đầu tư; Chợ trong khu kinh tế cửa khẩu kết hợp với mô hình làng nghề tiểu thủ công nghiệp,...
1.7. Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch qua cửa khẩu theo phương châm “ba quốc gia một điểm đến”. Hợp tác với tỉnh Attapư (Lào), Rattanikiri (Campuchia) và các tỉnh khác xúc tiến tổ chức kết nối các tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch các tỉnh trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây, trong đó bao gồm tuyến, điểm du lịch “cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”. Đẩy mạnh loại hình du lịch caravan qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và theo tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây.
1.8. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác phát triển du lịch Kon Tum - Lào - Campuchia, dựa trên chiến lược phát triển của du lịch Việt Nam với các nước trong khu vực như: Dự án: Hành lang kinh tế Đông - Tây; Dự án: Phát triển du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng; Dự án: Con đường di sản miền Trung; Dự án: Con đường xanh Tây Nguyên, trong đó, chú trọng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư (Lào), Rattanakiri (CampuChia).
2. Về quan hệ đối ngoại và văn hóa, xã hội.
2.1. Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, bình đẳng và cùng có lợi, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Campuchia.
2.2. Tỉnh Kon Tum hỗ trợ, liên kết, trao đổi chương trình giúp các tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ về lĩnh vực báo chí, xuất bản và công nghệ thông tin.
2.3. Thực hiện Đề án 1237 của Chính phủ Việt Nam từ nay đến năm 2020, đề nghị các tỉnh tiếp tục giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất Lào, Campuchia.
2.4. Triển khai có hiệu quả ”Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về giải quyết vấn đề người di dân tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới” giai đoạn 2016-2019.
2.5. Tăng cường sự phối hợp của lực lượng an ninh, công an tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với lực lượng công an các tỉnh của Lào, Campuchia trong công tác hướng dẫn giao thông và thân thiện với khách du lịch quốc tế trong hoạt động lưu thông bằng xe mô tô, gắn máy, ôtô qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.
IV. Các kiến nghị, đề xuất.
1. Ưu tiên dành nguồn lực và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu tại khu vực biên giới, phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng và cam kết của Chính phủ ba nước, trong đó chú trọng hạ tầng thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, đường giao thông.
2. Cung cấp ODA cho Lào hoặc có cơ chế huy động vốn phù hợp để đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ cặp cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa đi tỉnh Attapư, dài khoảng 50km (Quốc lộ 18B).
3. Ban hành cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng hóa Việt Nam sang Lào thời kỳ 2017-2025, định hướng đến năm 2030.
4. Cung cấp viện trợ nguồn ODA dành cho Lào để triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cụm bản Đăk Bar, huyện Đăk Chưng, tỉnh Sêkông.
5. Tiếp tục hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Khu vực Tam giác phát triển với lộ trình cụ thể; trước hết khảo sát, xây dựng Đề án phát triển vùng lõi Khu vực Tam giác phát triển bao gồm ba tỉnh Rattanakiri, Attapư, Kon Tum, đây là vùng khó khăn nhất nhưng có nhiều điều kiện để phát triển trong khu vực Tam giác phát triển CLV.
6. Kiến nghị Chính phủ bổ sung khu vực mốc 19 vào Danh mục các cửa khầu ưu tiên trong quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và cho mở cửa khẩu phụ tại khu vực mốc 19 thuộc đồn Biên phòng Hồ Le quản lý.
7. Tăng cường phối hợp vận động các nhà tài trợ, xây dựng cơ chế tham vấn thường xuyên giữa Khu vực với các đối tác. Tiếp tục xây dựng Danh mục dự án ưu tiên đầu tư có tác động thiết thực đến kết nối Khu vực và có khả năng thu hút tài trợ. Dành mức đầu tư thỏa đáng nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, nhất là hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới, các tuyến giao thông; Đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ bố trí kinh phí hàng năm triển khai Quyết định số 6076/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 15/10/2012 về đầu tư phát triển chợ vùng biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia.
8. Hỗ trợ việc đào tạo nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cho tỉnh bạn đối với các chuyên ngành hiện nay các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đào tạo (khoảng 15-20 chỉ tiêu/năm). Cử giáo viên tỉnh Kon Tum sang dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh bạn. 

9. Đề nghị phía Lào có ý kiến chính thức đối với việc phân bổ 25 suất học bổng để đào tạo tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum.

10. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn về cơ chế chính sách trong nghiên cứu xây dựng Khu kinh tế chung 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thông báo số 36-TB/VPTW ngày 21-4-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng.
Trên đây là báo cáo tình hình hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển CLV từ  năm 2011 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo để Tổng Thư ký Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT-KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(�) Thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Nước CHXHCN Việt Nam và Nước CHDCND Lào ký ngày 16/3/2016; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông báo tổng chiều dài đường biên giới tỉnh Kon Tum, đoạn giáp với hai tỉnh Sê Kông và tỉnh Attapư/Lào là 154,222 km, so với số liệu cũ trước đây là 142,4 km, chênh lệch là 11,822 km, trong đó: Đoạn biên giới tỉnh Kon Tum giáp với Sê Kông/Lào là 79,053 km; đoạn biên giới tỉnh Kon Tum giáp với tỉnh Attapư/Lào là 75,169 km (Công văn 487/BCH-TM, ngày 14/3/2018 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum).


(�) Lấy theo số liệu ước tính năm 2017 đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI.


Theo báo cáo số 06/BC-CTK ngày 03/01/2018 của Cục thống kê tỉnh thì từ năm 2015-2017 thực hiện  Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới quy trình  biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Tổng cục Thống kê đã có Công văn số 341/TCTK-TKQG ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc ước tính số liệu phục vụ biên soạn và công bố GRDP; Công văn số 937/TCTK-TKQG ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc thông báo số liệu GRDP năm 2017 gửi UBND tỉnh. Do đó, sẽ có sự khác nhau giữa số liệu trong báo cáo (tổng hợp từ báo cáo của các ngành) với số liệu do Cục thống kê báo cáo.


(�) Trong Quy hoạch được phê duyệt, thì tổng sản phẩm xã hội (GDP) và tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo giá so sánh (năm 1994) theo phương pháp cũ (giá sản xuất); còn hiện nay thì các chỉ tiêu trên tính theo giá so sánh (năm 2010) theo phương pháp mới (giá cơ bản). Nếu tính theo giá so sánh năm 1994, theo phương pháp cũ (giá sản xuất) thì tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 13,94%/năm (chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân so với quy hoạch đề ra (15%/năm)), trong đó: ngành nông, lâm, thủy sản tăng 7,0%/năm; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 16,7%/năm và ngành dịch vụ tăng 17,3% năm. Nếu tính theo giá so sánh năm 2010, theo phương pháp mới (giá cơ bản) thì tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đạt 8,25%/năm, cụ thể: khu vực Nông - Lâm - Thủy sản tăng 6,01%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 13,22%, Dịch vụ tăng 7,03%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,23%.


(�) Các số liệu ước đến năm 2020 lấy theo báo cáo của các đơn vị. Đối với các đơn vị không báo cáo ước đến năm 2020: lấy số liệu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được phê duyệt.  


(�) Trong 05 năm (2012-2017) đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 949 nhà ở cho người có công, với tổng kinh phí là 26.310 triệu đồng. Đã ban hành kế hoạch số 1073/KH-UBND ngày 19/4/2017 nhằm triển khai thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.


(�) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh,….


(�) Tỉnh Kon Tum đã ký 08 Bản ghi nhớ về hợp tác với tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc (Lào), Ratanakiri và Stung Treng (Campuchia); 01Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức với tỉnh Salavan (Lào); 02 Biên bản làm việc giữa Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum với Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc các tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào) về thống nhất Kế hoạch triển khai công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới biên giới Việt Nam- Lào  qua tỉnh Kon Tum - Attapư, KonTum-Sê Kông; 01 Biên bản xác nhận kết quả  tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt nam- Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum-  Attapư; ký 02 Biên bản làm việc với tỉnh Attapư và Sêkông về phối hợp giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; 16 Biên bản làm việc giữa Ban chuyên trách tỉnh Kon Tum với Ban chuyên trách các tỉnh Attapư, SêKông, Chămpasắc (Lào), tỉnh Ratanakiri (Campuchia) về phối hợp triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh Attapư, SêKông, Chămpasắc (Lào), tỉnh Ratanakiri (Campuchia) về nước; 02 Biên bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum với Ban tuyên giáo tỉnh Attapư và Biên bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum với Ban tuyên giáo tỉnh Sê Kông; 01 Biên bản giải quyết các vấn đề biên giới giữa tỉnh Kon Tum - Attapư; 01 Bản ghi nhớ về mở cửa khẩu biên giới song phương giữa tỉnh Kon Tum - Ratanakiri.


(�) Hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum; Hội nghị giữa Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum với các Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapư, Kê Kông, Salavan, Chămpasắc (Lào), tỉnh Ratanakiri, Stung treng (Campuchia); phối hơp tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung CLV lần thứ 8 và các hội nghị bên lề tổ chức tại tỉnh Kon Tum (Việt Nam); tham dự Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 Tam giác phát triển CLV và các hội nghị bên lề được tổ chức tại Siêm Riệp (Campuchia); tham dự Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Tam giác phát triển CLV và các hội nghị bên lề được tổ chức tại tỉnh Chămpasắc (Lào); Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Tam giác phát triển CLV và các hội nghị bên lề được tổ chức tại tỉnh Bình Phước (Việt Nam;) Tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 khu vực Tam giác phát triển CLV tại Campuchia; Tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển CLV tại Hà Nội.


(�) Tổ chức lần thứ nhất vào năm 2011, lần hai vào năm 2015


(3) Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum. 


(�) Tham gia Hội thảo du lịch quốc tế Khu vực CLV tại Bình Thuận năm 2015; tổ chức các buổi làm việc giữa các cơ quan quản lý về du lịch với các doanh nghiệp du lịch, hỗ trợ và tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ Du lịch, Festival giữa các tỉnh; Tổ chức điều tra khảo sát “kết nối tour, tuyến các tỉnh Nam Lào - Đông Bắc Thái Lan năm 2016.


(�) Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh Kon Tum đã ký kết hợp tác với với 07 đối tác trong hoạt động lưu trú và kinh doanh lữ hành 


(�) Hội chợ thương mại biên giới phát triển hành lang năm 2011; Hội chợ phát triển vùng Tam giác phát triển CLV; Hội chợ triển lãm WatPhu Champasak, Lào; Hội chợ thương mại du lịch Kratie tại tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia;  Hội chợ biên giới tại huyện Ngọc Hồi năm 2015 (100 gian hàng, 50.000 lượt khách, doanh thu khoảng hơn 2,5 tỷ đồng); Hội chợ Công thương khu vực Tây Nguyên - Kon Tum tại thành phố Kon Tum năm 2015 (400 gian hàng, 200.000 lượt người, giao dịch gần 10 tỷ đồng); Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên tổ chức tại Thành phố Kon Tum năm 2017; tham gia và trưng bày hàng hóa tại các hội chợ ở tỉnh Attapư và Chămpasắc - Lào (năm 2016), tỉnh Strung treng - Campuchia (năm 2017); Hội nghị hợp tác phát triển thương mại Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ X tại Attapư, Lào.


(�) Tại Lào có 2 dự án với tổng vốn đăng ký 747,500 tỷ đồng và tại Campuchia có 04 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1.034,301 tỷ đồng


(�) Nhân 40 năm Quốc khánh nước (Lào) tại Tỉnh Attapư (Lào) vào năm 2015; Liên hoan nghệ thuật ca múa nhạc 5 nước (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) do Bộ VHTTDL tổ chức năm 2016; Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017”, tại tỉnh Sơn La; kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia....


(�) Y sỹ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Dược tá, Y tế thôn.


(�)03 bộ máy vi tính văn phòng, xăng dầu, lương thực, trị giá 296 triệu đồng tại biên giới Lào và Campuchia và 250 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Rattanakiri/Campuchia để xây dựng nhà ở cho lực lượng bảo vệ biên giới.


(�) xây dựng nhà ở cho lực lượng BVBG trị giá 250 triệu đồng.


(�) 4 em phía Lào và 02 em phía Campuchia mỗi em 500 ngàn đồng/01tháng, trị giá 36 triệu đồng.


(�) Trị giá 120 triệu đồng cho 01 gia đình. 


(�) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh


(�) Vận chuyển ma túy, chất nổ, chất cháy; vận chuyển buôn bán các chất ma túy; xâm canh; xâm cư; di dịch cư tự do; vượt biên; vận chuyển tiền giả; khai thác, vận chuyển lâm - khoáng sản.... phối hợp lực lượng BVBG của Campchia tuần tra song phương 139 đợt/1.244 người và Lào được 167 đợt/1.225 người tham gia.


(�) với 65 vị trí/81 cột mốc; ký hoàn thành 81/81 bộ hồ sơ gửi về Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao; bàn giao cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý; Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum vào ngày 28/7/2016.


(�) Đoạn biên giới đi qua tỉnh Kon Tum - Ratanakiri cắm thêm 116 vị trí mốc phụ với 131 cột mốc; hiện đã xây dựng xong 91 mốc phụ/131 cột mốc (Việt Nam xây dựng xong 62 mốc phụ/63 cột mốc và Campuchia xây dựng xong 29 mốc phụ/68 cột mốc).


(�) Hai bên đã ký biên bản thống nhất danh sách 26 người Lào đến từ tỉnh Attapư di cư tự do và kết hôn không giá thú sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum và 26 hộ, 36 người Việt di cư tự do và kết hôn không giá thú sinh sống tại tỉnh Attapư và 32 hộ.


(�) Hai bên đã ký biên bản thống nhất danh sách 17 người Lào đến từ tỉnh Sê Kông di cư tự do và kết hôn không giá thú sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum và 16 hộ, 03 người Việt di cư tự do và kết hôn không giá thú sinh sống tại tỉnh Sê Kông và 03 hộ.


(�) Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 03/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước đã được gia hạn hiệu lực đến ngày 14/11/2019, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum gia hạn hiệu lực đến ngày 14/11/2019 trên địa bàn tỉnh.


(�)Chỉ thị 07-CT/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


(�) Đề nghị phía tỉnh Ra-ta-na-ki-ri phối hợp thảo luận, thống nhất quy mô, diện tích triển khai Đề án khai thác du lịch cột mốc quốc giới chung 3 nước.
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